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Thời gian: Từ 1/4 -> 29/4/2020

	
Thời gian
	Quay video
	
Học trực tuyến
	
Học ofline

	
	Hoạt động
	Nội dung dạy
	Giáo viên thực hiện
	
	

	
	
	
	
	
	x

	Thứ 4
1.4.2020
	KPKH

	Trò chuyện về một số con côn trùng 

	Phạm Thị Ngân
Phạm Thị Dung
	
	

	Thứ 5
2.4.2020
	Văn học

	Truyện: Ba chú lợn con
- Kĩ năng " Rửa tay"

	Nguyễn Thị Thu Hương
Nguyễn Thị Thu  Hà
	
	

	Thứ 6
3.4.2020
	Âm Nhạc

	Dạy hát "chú ếch con"

	Trần Thị Hoàn
Nguyễn Thị Hiền
	
	

	Tuần 2/4

	Thứ 2
6.4.2020
	Tạo hình

	Vẽ bông hoa.

	Nguyễn Thị Hoa Hiên
Nguyễn Thị Tứ
	
	

	Thứ 3
7.4.2020
	LQVT

	Xếp xen kẽ
- Kĩ năng "gấp áo phông"

	Dương Thị Mỹ Linh
Phạm Thị Ngân
	
	

	Thứ 4
8.4.2020
	Khám phá

	Một số biện pháp phòng chống virut CORONA

	Phạm Thị Dung
	
	

	Thứ 5
9.4.2020
	Văn học

	Thơ: Ong và bướm
- Thí nghiệm : Trứng chìm trứng nổi
	Nguyễn Thị Minh Hằng
	
	

	Thứ 6
10.4.2020
	Âm nhạc

	
NH: Con chuồn chuồn
TC: Hộp âm thanh

	Nguyễn Thị Viện
Nguyễn Thị Thu Hương
	
	

	Tuần ¾

	Thứ 2
13.4.2020
	Tạo hình

	Vẽ bộ lông cừu.

	Nguyễn Thị Hiền
Trần Thị Hoàn
	
	

	Thứ 3
14.4.2020
	LQVT

	Xác định phía  trên dưới – trước sau của bản thân trẻ
- Hướng dẫn trẻ cách đánh răng

	Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Hoa Hiên
	
	

	Thứ 4
15.4.2020
	
Khám phá

	Trò chuyện về con Voi, con Gấu
	Dương Thị Mỹ Linh
Nguyễn Thị Thu Hương
	
	

	Thứ 5
16.4.2020
	Văn học

	Truyện: Bác gấu đen và 2 chú thỏ
- Thí nghiệm: pháo hoa
	Nguyễn Thị Tứ
Nguyễn Thị Thu Hằng
	
	

	Thứ 6
17.4.2020
	Âm nhạc
	Nghe hát "Con gà gáy le te"

	Phạm Thị Ngân
Nguyễn Thị Hiền
	
	

	
Tuần 4/4


	Thứ 2
20.4.2020
	Tạo hình

	Tô nét, tô màu chùm nho
	Phạm Thị Dung
Nguyễn Thị Tứ
	
	

	Thứ 3
21.4.2020
	LQVT
	Đếm đến 3 (tiết 1)
- Kỹ năng: rửa tay
	Nguyễn Thu Hà
Nguyễn Thị Viện
	
	

	Thứ 4
22.4.2020
	Khám phá
	Quả bưởi
	Trần Thị Hoàn
Nguyễn Thị Minh Hằng
	
	

	Thứ 5
23.4.2020
	Văn học

	Chú đỗ con
- Thí nghiệm: tan và không
	Nguyễn Thị Thu Hương
Nguyễn Thị Hoa Hiên
	
	

	Thứ 6
24.4.2020
	Âm nhạc

	NH: Bầu v à bí
TC: Tai ai tinh.
	Phạm Thị Ngân
Dương Thị Mỹ Linh
	
	

	Tuần 5/4
	
	

	Thứ 2
27.4.2020
	Tạo hình

	Xé mắt quả dứa
	Phạm Thị Dung
Nguyễn Thị Hiền
	
	

	Thứ 3
28.4.2020
	LQVT
	Đếm đến 3 (tiết 2)
- kỹ năng: đánh răng
	Nguyễn Thu Hương
Trần Thị Hoàn
	
	

	Thứ 4
29.4.2020
	
Khám phá
	Cây xanh trong trường bé
	Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Viện
	
	

	Thứ 5,6
30.4
1/5.2020
	Nghỉ lễ
	















